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TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong chăn 
nuôi chim cút, qua đó xác định các điểm gây thất thoát tài nguyên trong chuỗi giá trị chăn nuôi 
để nâng cao giá trị ngành hàng và giảm phát thải môi trường. Khái niệm kinh tế tuần hoàn được 
hình thành và phát triển qua nhiều thập kỷ, hiện đã được triển khai rộng rãi trong hầu hết các 
ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có nông nghiệp. Chuỗi giá trị chăn nuôi bao gồm các 
khâu đầu vào, sản xuất, xử lý chất thải, phân phối và tiêu thụ; trong đó, thất thoát tài nguyên chủ 
yếu xảy ra ở các khâu sản xuất, xử lý chất thải, phân phối và tiêu thụ. Nghề nuôi chim cút có quy 
mô linh hoạt, chi phí đầu tư thấp, vòng đời sản xuất ngắn và tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp 
với điều kiện của hộ gia đình và trang trại nhỏ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng phân và lông cút 
có thể được tái sử dụng trong chu trình kinh tế tuần hoàn, mang lại lợi ích môi trường và giá trị 
kinh tế mới. Điều này đặc biệt phù hợp với bối cảnh Việt Nam, nơi chăn nuôi chim cút chủ yếu 
diễn ra ở quy mô nông hộ, đồng thời cho thấy nghề nuôi chim cút có tiềm năng tham gia phát 
triển nông nghiệp tuần hoàn. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng này trong mô hình kinh tế tuần 
hoàn vẫn còn gặp nhiều hạn chế và thách thức cần tiếp tục được nghiên cứu và giải quyết. Những 
kết quả bước đầu khẳng định rằng nghề nuôi chim cút có đủ cơ sở khoa học và lợi thế thực tiễn 
để triển khai mô hình KTTH. 

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, chăn nuôi chim cút, phát triển bền vững. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khái niệm kinh tế tuần hoàn (Circular 
Economy - CE) đã được hình thành và phát triền 
dần qua nhiều thập kỷ. Từ những năm 1960 - 1980, 
Boulding (1966) [1] khởi đầu với ý tưởng tiên 
phong nhấn mạnh sự hữu hạn của tài nguyên trên 
trái đất, đặt nền móng lý thuyết cho sự cần thiết 
của một nền kinh tế dựa trên bảo tồn, tái chế và 
lưu trữ vốn thay vì khai thác và tiêu thụ. Đến năm 
1989 khái niệm hệ sinh thái công nghiệp 
(Industrial Ecology) được Frosch & Gallopoulos 
(1989) [2] lần đầu tiên giới thiệu. Ý tưởng kinh tế 
tuần hoàn được được định hình rõ ràng hơn nhờ 
vào luật pháp của EU và sự quảng bá của Quỹ 
Ellen MacArthur sau năm 2010 [3]. Trên thực tế, 

điều này hàm ý việc giảm thiểu tối đa chất thải. 
Khi một sản phẩm kết thúc vòng đời, vật liệu của 
nó được giữ lại trong nền kinh tế thông qua tái chế 
và tái sử dụng bất cứ khi nào có thể. Nhờ đó, sản 
phẩm có thể được sử dụng lặp lại một cách hiệu 
quả và tiếp tục tạo ra giá trị cao [4]. Khác với nền 
kinh tế tuyến tính, hoạt động theo mô hình "khai 
thác - sản xuất - thải bỏ", kinh tế tuần hoàn hướng 
đến mục tiêu giảm thiểu chất thải và duy trì việc sử 
dụng tài nguyên lâu dài nhất có thể - khai thác tối 
đa giá trị của chúng. Đến nay, mô hình KTTH 
đang trở thành định hướng chiến lược của nhiều 
quốc gia nhằm giảm phát thải, kéo dài vòng đời 
sản phẩm và tái sinh tài nguyên trong hệ thống 
sản xuất [5]. Kinh tế tuần hoàn nhấn mạnh việc tái 
sử dụng, tái chế và thu hồi giá trị từ các dòng vật 
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chất thải bỏ, từ đó giảm áp lực lên môi trường và 
gia tăng hiệu quả kinh tế [6].  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, KTTH được xem 
là một giải pháp quan trọng tập trung vào việc thúc 
đẩy tính tuần hoàn tài nguyên trong chuỗi giá trị 
nông sản thực phẩm, giảm thiểu đầu vào bên 
ngoài, giảm nhu cầu tài nguyên, tái tạo hệ sinh thái 
sinh học và giảm thiểu tác động môi trường để đáp 
ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng và cải 
thiện sinh kế của người sản xuất [7]. Ngành chăn 
nuôi Việt Nam phát triển mạnh trong nhiều năm 
trở lại đây, đóng góp quan trọng cho an ninh lương 
thực - thực phẩm và thu nhập cho nông hộ. Tuy 
nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh cũng tạo ra 
những thách thức đáng kể về môi trường như 
lượng chất thải lớn, nguy cơ ô nhiễm đất - nước, 
phát sinh khí nhà kính, và áp lực xử lý phụ phẩm 
[8]. Các nghiên cứu cho thấy chất thải chăn nuôi 
gia cầm thường có hàm lượng nitơ, photpho cao, 
gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nếu 
không được quản lý bằng các giải pháp bền vững 
[9]. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc áp 
dụng các mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn 
nhằm giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời tối ưu hóa sử 
dụng tài nguyên trong ngành chăn nuôi nói chung, 
trong đó có chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi chim 
cút. 

Chim cút thường được nuôi theo hai hướng lấy 
trứng và lấy thịt, trong đó nuôi lấy trứng phổ biến 
hơn lấy thịt [10]. Một số kết quả nghiên cứu cho 
thấy, nghề nuôi chim cút có nhiều đặc điểm phù 
hợp với mô hình tuần hoàn, bao gồm tốc độ sinh 
trưởng nhanh, chu kỳ sản xuất ngắn, chi phí nuôi 
thấp và khả năng tận dụng phụ phẩm hiệu quả 
[11]. Ngoài ra, sản phẩm từ nuôi chim cút như 
trứng chim cút, thịt chim cút, phân chim cút đều 
có khả năng tạo giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, phân 
chim cút là phân hữu cơ giàu dinh dưỡng có thể tái 
sử dụng cho trồng trọt, nuôi trùn quế hoặc làm 
nguyên liệu sản xuất phân vi sinh [12]. Những đặc 
điểm này giúp nghề nuôi chim cút trở thành một 
đối tượng tiềm năng để tích hợp vào mô hình kinh 
tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu đánh giá vai trò của nghề nuôi chim 
cút trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn vẫn còn 
hạn chế. Các tài liệu hiện tại mới chủ yếu tập trung 

vào năng suất, dinh dưỡng và xử lý phân chim cút 
ở mức độ kỹ hơn là phân tích một cách hệ thống 
chuỗi giá trị nghề nuôi chim cút dưới góc độ tuần 
hoàn sinh học. Xuất phát từ thực tiễn trên, bài viết 
nhằm phân tích mô hình KTTH trong chăn nuôi 
chim cút, tập trung vào mối liên hệ giữa giảm phát 
thải, tái sinh tài nguyên và nâng cao giá trị gia tăng 
cho các đồng phẩm của nghề nuôi chim cút. Mục 
tiêu chính là làm rõ khả năng áp dụng KTTH vào 
chuỗi giá trị của nghề nuôi chim cút, đồng thời đề 
xuất hướng phát triển bền vững và hiệu quả cho 
mô hình này trong điều kiện sản xuất thực tế. 

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT  

2.1. Khái niệm kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp 
tuần hoàn và kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp 

Mô hình KTTH là một hệ thống sản xuất 
mang tính phục hồi hoặc tái tạo theo ý định và 
thiết kế chủ đích; Nó thay thế khái niệm ‘kết thúc 
vòng đời’ bằng khả năng phục hồi, chuyển dịch 
sang sử dụng năng lượng tái tạo, đồng thời loại bỏ 
các hóa chất độc hại gây cản trở việc tái sử dụng; 
từ đó hướng đến triệt tiêu chất thải thông qua việc 
tối ưu hóa thiết kế vật liệu, sản phẩm, hệ thống và 
các mô hình kinh doanh [13]. Nông nghiệp tuần 
hoàn (Circular Agriculture – CA) được hiểu là mô 
hình sản xuất nông nghiệp khép kín, trong đó các 
dòng vật chất và năng lượng được tái sử dụng, tái 
chế hoặc chuyển hóa nhằm giảm thiểu chất thải và 
tối ưu hóa giá trị tài nguyên [5], hướng tới kéo dài 
vòng đời vật chất, phục hồi hệ sinh thái và giảm 
phát thải carbon [6]. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 
KTTH thường được triển khai thông qua ba nhóm 
mô hình nông nghiệp tuần hoàn chính: (1) Mô 
hình tuần hoàn sinh học (biocycle): phụ phẩm hữu 
cơ được chuyển hóa thành phân bón, thức ăn chăn 
nuôi, hoặc sản phẩm sinh học [7]; (2) Cách kết 
hợp giữa đổi mới sinh thái và các phương pháp 
canh tác tại chỗ có thể giúp tăng cường tính tuần 
hoàn trong nông nghiệp [14]; (3) Mô hình “waste-
to-protein”: chuyển đổi chất thải chăn nuôi thành 
thức ăn cho côn trùng hoặc vi sinh vật, đặc biệt là 
ấu trùng ruồi lính đen [15].  

Từ những phân tích trên có thể thấy, các mô 
hình KTTH trong nông nghiệp không chỉ giúp 
giảm chi phí đầu vào và giảm thiểu tác động môi 
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trường, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
tế, tăng tính bền vững của hệ thống sản xuất. Trên 
cơ sở đó, việc xem xét chuỗi giá trị chăn nuôi trở 
nên cần thiết để đánh giá mức độ thất thoát nguồn 
tài nguyên và hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ 
thống. 

2.2. Chuỗi giá trị chăn nuôi và các điểm gây 
thất thoát nguồn tài nguyên  

Chuỗi giá trị chăn nuôi xuyên suốt các khâu từ 
đầu vào (con giống, thức ăn), sản xuất (chăm sóc, 
nuôi dưỡng), xử lý chất thải, phân phối và tiêu thụ 
sản phẩm. Ở đầu vào (1), bên cạnh các yếu tố then 
chốt là con giống và thức ăn, chuỗi giá trị còn phụ 
thuộc vào các nguồn lực khác như cơ sở vật chất, 
hệ thống thú y, cùng các vật tư tiêu hao (điện, 
nước, thuốc sát trùng...). Việc quản lý nguồn gene, 
chương trình cải thiện giống (như gieo tinh nhân 
tạo) [16] và kết hợp với sự chủ động về nguồn thức 
ăn và hạ tầng kỹ thuật là những yếu tố quyết định 
trực tiếp đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Giai 
đoạn sản xuất (2) được xác định là hoạt động 
trung tâm của chuỗi giá trị, đặc trưng bởi thời gian 
chăm sóc nuôi dưỡng dài và sự tham gia của nhiều 
tác nhân trong sản xuất. Song song đó, việc xử lý 
chất thải (3) dù thường được lồng ghép trong quá 
trình sản xuất nhưng cần được xem xét như một 
mắt xích quan trọng để đảm bảo tính bền vững và 
an toàn sinh học. Khâu phân phối (4) và tiêu thụ 
(5) đóng vai trò cầu nối, đưa sản phẩm tới tay 
người tiêu dùng và tạo luồng thông tin ngược để 
định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường. 
Tổng thể, chuỗi giá trị chăn nuôi được mô tả như 
một hệ thống gồm các hoạt động gia tăng giá trị từ 
đầu vào đến thị trường cuối, vận hành dựa trên các 
chức năng cốt lõi và được nâng đỡ bởi các dịch vụ 
hỗ trợ, đồng thời phản ánh tính đa chức năng của 
chăn nuôi trong bối cảnh phát triển bền vững [17].  

Việc thất thoát tài nguyên trong chuỗi giá trị 
chăn nuôi chủ yếu tồn tại ở các khâu: sản xuất, xử 
lý chất thải, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. 
Nguyên nhân thất thoát tài nguyên xảy ra chủ yếu 
do: thiếu công nghệ xử lý tại chỗ, quy mô sản xuất 
nhỏ lẻ, thiếu mô hình liên kết giữa các tác nhân 
trong chuỗi giá trị, nhận thức của người chăn nuôi 
về KTTH còn hạn chế [7]. Ở  giai đoạn chăm sóc 
và nuôi dưỡng, thức ăn của vật nuôi được chuyển 

thành sản phẩm ở tỉ lệ nhất định, phần còn lại thất 
thoát dưới dạng nhiệt, khí thải, nước thải và chất 
thải rắn. Bên cạnh đó, khâu xử lý chất thải cũng là 
nguồn thất thoát lớn khi phân và nước thải không 
được thu gom, ủ hoặc tái chế đúng kỹ thuật, gây 
bay hơi đạm và mất cơ hội thu hồi các dưỡng chất 
có giá trị như nitơ, phospho và cacbon. Đây là “tài 
nguyên thứ cấp” của hệ thống nhưng thường bị bỏ 
phí vì thiếu công nghệ và liên kết với trồng trọt. 
Mặt khác, khâu phân phối và tiêu thụ cũng góp 
phần tạo ra hao hụt còn manh mún và giết mổ thủ 
công dẫn đến giảm chất lượng sản phẩm. Kết quả 
từ một số nghiên cứu chỉ ra rằng, mô hình KTTH 
giúp giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận từ việc 
bán phụ phẩm, đồng thời giảm áp lực lên môi 
trường nhờ hạn chế chất thải từ chăn nuôi. Theo 
Ocampos và cs. (2025) [18], việc sử dụng phụ 
phẩm cây trồng trong khẩu phần vật nuôi giúp 
giảm chi phí đầu vào do chúng rẻ hơn so với 
nguyên liệu thức ăn truyền thống và có thể thay 
thế một phần nguyên liệu thức ăn thương mại mà 
vẫn duy trì giá trị dinh dưỡng cần thiết cho vật 
nuôi; góp phần tăng hiệu quả kinh tế của trang 
trại, đồng thời giảm thất thoát tài nguyên và hỗ trợ 
sản xuất bền vững trong mô hình kinh tế tuần 
hoàn. Tại nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt 
ở quy mô nông hộ, các dòng vật chất trong chuỗi 
giá trị này chưa được tái sử dụng hiệu quả, dẫn 
đến lãng phí tài nguyên và gia tăng phát thải [9]. 
Phụ phẩm từ chăn nuôi được sử dụng làm phân 
bón trong nông nghiệp theo các thực hành kinh tế 
thực phẩm tuần hoàn. Trong đó, phân gia cầm rất 
giàu các chất dinh dưỡng thiết yếu và hợp chất 
hữu cơ và được các quy định sản xuất cây trồng 
bền vững khuyến nghị sử dụng [18]. Thành phần 
như lông gia cầm, xác chết, phân chuồng… đều có 
tiềm năng tái sinh thành phân compost, đạm sinh 
học, thức ăn nuôi côn trùng hoặc vật liệu công 
nghiệp [19].  

Như vậy, việc thất thoát tài nguyên diễn ra 
xuyên suốt chuỗi giá trị, nhưng tập trung nhiều 
nhất ở khâu sản xuất và xử lý chất thải, nơi các giải 
pháp kinh tế tuần hoàn có thể tạo ra giá trị gia tăng 
lớn nhất thông qua tối ưu dinh dưỡng, giảm phát 
thải và tái sinh tài nguyên sinh học. Do đó, cần tái 
thiết chuỗi giá trị chăn nuôi theo hướng tuần hoàn 
là yêu cầu quan trọng nhằm tạo ra hệ thống nông 
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nghiệp bền vững, giảm phát thải, đồng thời nâng 
cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.  

2.3. Giá trị sinh học và khả năng tái sử dụng 
của phân chim cút 

Nghề nuôi chim cút được xem là ngành sản 
xuất có quy mô linh hoạt, chi phí đầu tư thấp, vòng 
đời ngắn, tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với 
điều kiện sản xuất hộ gia đình và trang trại nhỏ 
[11]. Ở nước ta, chăn nuôi chim cút đã trở thành 
một nghề phổ biến ở nhiều nông hộ với các quy 
mô khác nhau từ vài trăm con tới hàng chục ngàn 
con [20]. Hai nhóm sản phẩm được tạo ra từ ngành 
chăn nuôi chim cút gồm sản  phẩm chính (thịt, 
trứng, con giống..) và sản phẩm phụ (phân, lông, 
vỏ trứng…). Các sản phẩm phụ có thể được tận 
dụng để giảm thiểu chất thải và tái tạo nguồn lực, 
đóng góp KTTH theo nhiều cách. 

Phân chim cút có thể được ủ hoai  
(composting) hoặc xử lý sinh học để tạo ra phân 
bón hữu cơ chất lượng cao cho cây trồng, thay 
thế một phần phân bón hóa học. Điều này giúp 
giảm ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi, 
cải tạo đất và tăng năng suất cây trồng, giảm chi 
phí mua phân bón hóa học. Nhờ đó, ô nhiễm môi 
trường do chất thải chăn nuôi được giảm thiểu, 
đất canh tác được cải tạo, năng suất cây trồng 
được nâng cao và chi phí sử dụng phân bón hóa 
học được cắt giảm. Phân chim cút có hàm lượng 
N, P, K cao và thường được tái sử dụng thành 
phân bón hữu cơ, thức ăn nuôi trùn quế hoặc 
nguồn nguyên liệu xử lý bằng vi sinh; phân chim 
cút sau lên men có thể kích thích mạnh mẽ sinh 
trưởng của các cây thủy sinh như Azolla, tạo ra 
chu trình khép kín trong trang trại [12]. Đồng 
thời, việc sử dụng phân chim cút làm nguồn dinh 
dưỡng cho ruồi lính đen (BSF) đã chứng minh có 
hiệu quả cao trong việc giảm chất thải và sản xuất 
protein thay thế [21]. Bên cạnh đó, phát thải khí 
nhà kính trong nuôi chim cút thấp hơn nhiều so 
với gà và vịt, đặc biệt khi áp dụng hệ thống 
chuồng kín và quản lý chất thải đúng cách (FAO, 
2016 [22]. Zongo et al. (2025) ghi nhận rằng phân 
chim cút sau quá trình ủ compost có chất lượng 
cao, cấu trúc mịn và hàm lượng khoáng ổn định, 
có thể dùng trực tiếp trong sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ; Ủ phân chim cút cũng có khả năng giảm 

thiểu vi sinh gây hại và cải thiện tính ổn định của 
đất [22]. Một số nghiên cứu mới cho thấy khả 
năng tích hợp phân chim cút vào hệ thống tái sử 
dụng kỹ thuật cao, chẳng hạn ứng dụng vào mô 
hình sản xuất phân vi sinh hoặc xử lý bằng công 
nghệ sinh học bán tự động [23], mở ra triển vọng 
nâng cấp chất thải thành sản phẩm có giá trị 
thương mại cao. Diola et al. (2024) chứng minh 
phân chim cút là nguồn nguyên liệu dinh dưỡng 
phù hợp cho BSF, với tỷ lệ phân hủy nhanh và 
hiệu suất chuyển đổi cao [21]. Kết quả phân tích 
phỏng định phân chim cút cho thấy phân chim 
cút giàu dưỡng chất đạm và kali [21]. Theo đó, 
hàm lượng protein thô cao (5,21g/100g) cho thấy 
phân chim cút giàu Nitơ, lượng protein này sẽ 
được vi sinh vật phân giải thành các dạng đạm vô 
cơ cây có thể hấp thụ được; Hàm lượng Kali cao 
(2,52%) giúp tăng cường sức khỏe tổng thể của 
cây, cải thiện khả năng chống chịu bệnh tật, và q 
nâng cao chất lượng nông sản (độ ngọt,  màu sắc 
và kéo dài thời gian bảo quản); Tỷ lệ C/N: 4.49 
cho phép phân chim cút phân hủy và khoáng hóa 
rất nhanh trong đất, giúp các chất dinh dưỡng 
(đặc biệt là đạm), được giải phóng gần như ngay 
lập tức để cây trồng hấp thụ, hoạt động hiệu quả 
như một loại phân bón thúc hữu cơ.  

Lông chim cút, cũng như các loại lông gia 
cầm khác, có thể được xử lý nhiệt hoặc thủy phân 
rồi nghiền thành bột làm nguồn bổ sung protein 
cho vật nuôi; tuy nhiên, so với lông gà, lượng lông 
chim cút còn ít và quy mô nhỏ nên chưa được sử 
dụng rộng rãi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. 
Kết quả nghiên cứu Brotzee và cs. (2014) [23] 
cho thấy có thể thay thế hoàn toàn bột đậu tương 
bằng bột lông vũ thủy phân nếu được bổ sung 
axit amin chuẩn; kết quả gần đạt so về hiệu quả 
sử dụng thức ăn nhưng tăng trọng  hơi thấp so với 
khẩu phần chuẩn. Stahel và cs. (2014) sử dụng 
bột lông vũ thay thế một phần nguồn protein 
thông thường từ bánh dầu đậu nành; kết quả 
nghiên cứu cho thấy giảm protein sữa và sản 
lượng sữa [24]. Kết quả nghiên cứu cho thấy bột 
lông vũ - đậu nành lên men hai giai đoạn bằng các 
chủng Bacillus và Saccharomyces cerevisiae có 
thể thay thế 5% bột cá trong khẩu phần heo con, 
giúp rút ngắn thời gian lên men từ 48 xuống 32 



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 
                                                                                 

N«ng nghiÖp vµ M«I TRƯỜNG - KỲ 1 + 2 - TH¸NG 02/2026 
183 

giờ và cải thiện rõ rệt tốc độ tăng khối lượng, hiệu 
quả chuyển hóa thức ăn và đáp ứng miễn dịch so 
với đối chứng [25] . 

Kết quả phân tích trên cho thấy việc áp dụng 
KTTH vào nghề nuôi chim cút không chỉ mang ý 
nghĩa môi trường mà còn tạo giá trị kinh tế mới. 
Việc tái sử dụng phân chim cút thành compost, 
dinh dưỡng cho Azolla hoặc nguyên liệu nuôi ruồi 
lính đen giúp đóng kín vòng tuần hoàn sinh học, 
đồng thời làm giảm đáng kể chi phí xử lý chất thải. 
Mô hình này đặc biệt phù hợp với bối cảnh Việt 
Nam, nơi phần lớn hoạt động chăn nuôi chim cút 
diễn ra ở quy mô nông hộ nhỏ, qua đó mở ra khả 
năng để ngành nuôi chim cút tham gia vào phát 
triển nông nghiệp phát thải carbon thấp. Tuy 
nhiên, việc khai thác tối đa tiềm năng của mô hình 
KTTH vẫn đối mặt với một số hạn chế và thách 
thức cần được xem xét và giải quyết.. 

3. HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC KHI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH KINH 
TẾ TUẦN HOÀN TRONG NUÔI CHIM CÚT 

Mặt dù có nhiều tiềm năng, việc áp dụng 
KTTH trong chăn nuôi gia cầm nói chung, nuôi 
chim cút nói riêng cũng đối mặt với một số khó 
khăn nhất định: (1) Thiếu kiến thức và kỹ thuật xử 
lý phụ phẩm do phần lớn nông hộ vẫn xử lý phân 
chim cút theo cách truyền thống như phơi trực 
tiếp, đổ bỏ hoặc dùng cho cây trồng mà không qua 
xử lý sinh học. Điều này làm giảm giá trị kinh tế và 
tăng nguy cơ ô nhiễm; (2) Chưa có mô hình chuẩn 
được chuẩn hóa cho nghề nuôi chim cút, dẫn đến 
khó khăn trong việc hướng dẫn và nhân rộng; (3) 
Hạn chế trong liên kết chuỗi giá trị: Các tác nhân 
như nông hộ - doanh nghiệp - đơn vị xử lý phân - 
cơ sở sản xuất thức ăn - nhà khoa học chưa được 
kết nối chặt chẽ; (4) Rủi ro về thị trường: Các sản 
phẩm phụ như compost, chế phẩm sinh học hoặc 
bột côn trùng từ phân chim cút vẫn chưa có thị 
trường ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá 
và nhu cầu. 

Thế nên, cần xây dựng các giải pháp bảo đảm 
sự hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và môi trường; 
trong đó, các mô hình kinh tế tuần hoàn trong 
nuôi chim cút vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa 
đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ môi trường. 
Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, người nuôi thường chú 
trọng vào lợi nhuận nhanh, dễ bỏ qua yếu tố môi 

trường. Điều này đòi hỏi chính sách hỗ trợ, đào tạo 
và các cơ chế khuyến khích rõ ràng, giúp nông hộ 
thấy được giá trị dài hạn của mô hình tuần hoàn. 
Khi kết hợp với công nghệ sinh học như BSF, vi 
sinh, “nông nghiệp thủy canh kết hợp”, nghề nuôi 
chim cút có thể trở thành mô hình sinh kế bền 
vững, đặc biệt tại các vùng có diện tích nhỏ hoặc 
đô thị hóa. 

Từ phân tích trên, có thể rút ra một số hàm ý: 
Cần ban hành quy trình kỹ thuật KTTH cho nghề 
nuôi chim cút, bao gồm hướng dẫn xử lý phân, 
nuôi Azolla, dùng BSF và sản xuất compost; 
khuyến khích liên kết giữa Nông hộ - Hợp tác xã – 
Doanh nghiệp nhằm xây dựng chuỗi giá trị tuần 
hoàn có đầu ra ổn định cho phụ phẩm; đầu tư công 
nghệ nhỏ gọn, chi phí thấp phù hợp quy mô nông 
hộ.  

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận  

Chăn nuôi chim cút là một nghề chăn nuôi có 
lợi thế rõ rệt về chu kỳ sản xuất ngắn, khả năng 
tận dụng phụ phẩm cao. Các nghiên cứu cho thấy 
phân chim cút là một nguồn tài nguyên sinh học 
giá trị, có thể tái sử dụng dưới nhiều hình thức như 
compost. Tuy nhiên, tiềm năng này trong mô hình 
KTTH vẫn đối mặt với một số hạn chế và thách 
thức. Việc triển khai các mô hình KTTH trong 
nuôi chim cút không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế 
mà còn đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường. 
Nếu được vận hành đúng cách, mô hình KTTH 
không những giảm thiểu chất thải và phát thải, mà 
còn tạo thêm giá trị kinh tế mới từ dòng phụ phẩm. 
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều hạn 
chế như thiếu quy trình kỹ thuật chuẩn hóa, hạn 
chế về nhận thức, khó khăn về thị trường phụ 
phẩm và sự yếu liên kết trong chuỗi giá trị. Tổng 
thể, phát triển mô hình KTTH trong nghề nuôi 
chim cút là hướng đi khả thi và phù hợp với chiến 
lược nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn 
của Việt Nam, đặc biệt đối với khu vực nông hộ và 
trang trại nhỏ. 

4.2. Khuyến nghị 

Dựa trên các phân tích và tổng hợp tài liệu, 
nghiên cứu đề xuất: Khuyến nghị nên xây dựng 
bộ quy trình kỹ thuật KTTH dành riêng cho nghề 
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nuôi chim cút, bao gồm xử lý phân, ủ compost, ... 
khuyến nghị cho nhà khoa học và cơ sở đào tạo: 
Mở rộng nghiên cứu về chuỗi giá trị tuần hoàn 
của nghề nuôi chim cút, đặc biệt là mô hình phối 
hợp vi sinh - côn trùng - thực vật; khuyến nghị 
cho hộ chăn nuôi và hợp tác xã: Ứng dụng các mô 
hình tái sử dụng phân chim cút đã được chứng 
minh hiệu quả, liên kết với hợp tác xã hoặc doanh 
nghiệp để tạo đầu ra ổn định cho phụ phẩm và 
sản phẩm tái chế; khuyến nghị về thị trường và 
doanh nghiệp: Phát triển các sản phẩm giá trị gia 
tăng từ phân chim cút như phân hữu cơ, đạm sinh 
học hoặc protein côn trùng; đồng thời, xây dựng 
mô hình kinh doanh tuần hoàn theo nguyên tắc 
“waste-to-resource” nhằm tiếp cận phân khúc 
nông nghiệp xanh và hữu cơ. nghiệp xanh và hữu 
cơ. 

4.3. Đề xuất nghiên cứu tiếp theo 

Nghiên cứu đề xuất một số hướng nghiên cứu 
trong tương lai: Phân tích định lượng lợi ích kinh 
tế - môi trường của từng mô hình tuần hoàn trong 
nuôi chim cút; xây dựng mô hình đánh giá chu kỳ 
sống (Life cycle assessment- LCA) cho hệ thống 
nuôi chim cút theo hướng KTTH; đánh giá tính 
khả thi của mô hình KTTH trong bối cảnh thị 
trường Việt Nam và khả năng nhân rộng ở các khu 
vực khác nhau. 
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POTENTIAL FOR APPLYING CIRCULAR ECONOMY MODEL IN QUAIL FARMING: SOLUTIONS 
TO INCREASE VALUE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Van Thi Ai Nguyen1, Le Thanh Thang 
1Tra Vinh Vocational College 

Abstract 
This study aims to assess the potential application of the circular economy model in quail 
farming, thereby identifying resource losses in the livestock value chain to enhance the value of 
the industry and reduce environmental emissions. The concept of the circular economy has been 
developed over several decades and is now widely implemented in most sectors of the economy, 
including agriculture. The livestock value chain includes inputs, production, waste treatment, 
distribution and consumption of products; in which, resource losses mainly occur in the 
production, waste treatment, distribution, and consumption stages. Quail farming is flexible 
scale, low investment costs, a short production cycle, and a fast growth rate, suitable for 
household and small farm conditions. Several studies have shown that quail droppings and 
feathers can be reused in a circular economy, providing environmental benefits and new 
economic value. This is particularly relevant to the Vietnamese context, where quail farming is 
primarily small-scale household farming, and demonstrates the quail farming industry's potential 
to contribute to the development of circular agriculture. However, maximizing this potential 
within a circular economy model still faces many limitations and challenges that require further 
research and resolution. Initial results confirm that quail farming has sufficient scientific basis 
and practical advantages to implement a circular economy model. 
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